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Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
        A. Saccarozơ.
          B. Xenlulozơ.
            C. Fructozơ.

D. Glucozơ. 
Câu 2: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:

A. amoniac.
B. kali hiđroxit.
C. anilin.
D. lysin.

Câu 3: Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

A. N2.
B. NO2.
C. NO.
D. N2O.
   Câu 4: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2. 
   Câu 5: Kim loại nào sau đây tan không trong nước ở điều kiện thường?
A. Na.
B. Ba.
C. Li.
D. Al. Câu 6: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?
A. CaCO3.
B. NH4NO3.
C. CaO.
D. KCl. Câu 7: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá đỏ?
A. NaOH.
B. H2NCH2COOH.        C. CH3NH2.
D. HNO3.
Câu 8: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. Chất X là
A. cacbon oxit.
B. lưu huỳnh.
C. than hoạt tính.
D. thạch cao. Câu 9: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Al.
B. K.
C. Mg.
D. Ag. Câu 10: Công thức của axit fomic là
A. C17H33COOH.
B. C2H5COOH.
C. HCOOH.
D. CH3COOH. Câu 11: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6,6.
B. Tơ visco.
C. Tơ tằm.
D. Tơ capron. 

Câu 12: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit?

A. NH3 và HCl.
B. CO2 và O2.
C. H2S và N2.
D. SO2 và NO2.

Câu 13: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

A. Mg.
B. Fe.
C. Al.
D. Zn.
Câu 14: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. polietilen.
B. xenlulozơ triaxetat.

C. poli (etylen-terephtalat).
D. nilon-6,6.

Câu 15: Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO ?
A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOCH=CHCH3.
C. HCOOCH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 16: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất kết tủa?
A. Na2CO3 và KOH.
B. NH4Cl và AgNO3.
C. Ba(OH)2 và NH4Cl.
D. NaOH và H2SO4. Câu 17: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là
A. C2H5COOCH3.
B. HCOOC3H7.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOCH3.
Câu 18: Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất Y là
A. etilen.
B. axetilen.
C. anđehit axetic.
D. propen.
Câu 19: Cho 7,2 gam đimetylamin vào dung dịch HCl loãng dư, sau khi kết  thúc phản ứng thu  được  m gam muối. Giá trị của m là
A. 13,04.
B. 10,85.
C. 10,12.
D. 12,88.
Câu 20: Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu
được x gam xenlulozơ trinitrat. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%. Giá trị của x là
A. 222,75.
B. 186,75.
C. 176,25.
D. 129,75.
Câu 21: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây sắt trong bình đựng khí O2.
B. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 và HCl loãng.
C. Nhúng thanh magie vào dung dịch HCl.
D. Nhúng thanh đồng vào dung dịch HNO3 loãng.
Câu 22: Hoà tan 0,23 gam Na vào nước dư thu được V lít khí H2. Giá trị của V là
A. 0,224.
B. 0,448.
C. 0,336.
D. 0,112.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch xoắn.
B. Tơ tằm thuộc loại tơ tổng hợp.
C. Cao su buna thuộc loại cao su thiên nhiên.
D. PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Câu 23: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là
A. glucozơ, sobitol.
B. fructozơ, etanol.
C. saccarozơ, glucozơ.
D. glucozơ, etanol. Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Alanin làm mất mà dung dịch Br2.
B. Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính.
C. Trong tơ tằm có các gốc β-amino axit.
D. Phân tử Gly-Ala-Val có 3 liên kết peptit.
Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit đó là:

A. CuO.
B. Al2O3.
C. MgO.
D. Fe2O3.

Câu 26: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng

là:

A. nilon-6,6; nilon-6; amilozơ.
B. polistiren; amilopectin; poliacrilonitrin.

C. tơ visco; tơ axetat; polietilen.
D. xenlulozơ; poli(vinyl clorua); nilon-7.

Câu 27: Cho các phát biểu:

(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(b) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

(c) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 28: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO có số mol bằng nhau (nung nóng ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm:

A. Cu, Al2O3, MgO.
B. Cu, Mg.
C. Cu, Mg, Al2O3.
D. Cu, MgO.

Câu 29: Cho 23,00 gam C2H5OH tác dụng với 24,00 gam CH3COOH (to, xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

A. 22,00 gam.
B. 23,76 gam.
C. 26,40 gam.
D. 21,12 gam.

Câu 30:Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36.
B. 1,68.
C. 2,24.
D. 4,48.
Câu 31: Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) 2X1 + 2H2O ®iÖnph©n,cã mµngng¨n  2X2 + X3 + H2
(b) X2 + CO2    X5
(c) 2X2 + X3    X1 + X4 + H2O
(d) X2 + X5    X6 + H2O
Biết X1, X2, X4, X5, X6 là các hợp chất khác nhau của kali. Các chất X4 và X6 lần lượt là
A. KClO và KHCO3.
B. KCl và KHCO3.
C. KCl và K2CO3.
D. KClO và K2CO3. 
Câu 32: Cho dung dịch các chất sau: NaCl (X1),  Na2CO3 (X2),  NH4Cl  (X3),  CH3COONa(X4), AlCl3 (X5). Những dung dịch có pH > 7  là
A. X2, X1
B. X2, X4.
C. X3, X4
D. X1, X5
Câu 33: Cho dãy các chất: Tinh bột, protein, vinylfomat, anilin và mantozơ. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên?

A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
C. Có 1 chất làm mất màu nước brom.

D. Có 2 chất có tính lưỡng tính..
Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau :
(a) Sục khí CO2 vào dung dịch CaCl2 dư.
(b) Cho kim loại Na vào dung dịch Fe(NO3)3 dư.
(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(e) Hoà tan CaO vào dung dịch NaHCO3 dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 35: Từ X thực hiện các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
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(a) X + 2NaOH  to   Y + Z + T
(b) X + H   Ni, to  E
(c) E + 2NaOH  to   2Y + T
(d) Y + HCl    NaCl + F
Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử là C8H12O4. Phân tử khối của chất F là A. 60.
B. 74.
C. 46.
D. 72.
Câu 36: Cho mô hình thí nghiệm sau:
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Cho các nhận xét sau:
(a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ.
(b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy.
(c) Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để oxi bên ngoài dễ vào để đốt cháy chất hữu cơ.
(d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2 và khí CO.
(e) Chất để sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO.
(f) Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ. Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 37: Hòa tan hỗn hợp gồm gồm CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực
(n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mô tả như đồ thị bên. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là
A. 33,55.
B. 39,40.
C. 51,10.
D. 43,70.
Câu 38: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilenglycol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 46,4.
B. 51,0.
C. 50,8.
D. 48,2.
Câu 39: Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+1O4N) và Y (CmH2m+2O5N2) trong đó X  không chứa chức  este, Y là muối của α-amino axit với axit nitric. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1,2M đun nóng nhẹ, thấy thoát ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc III (ở điều kiện thường là thể khí). Mặt khác, m gam E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có 2,7 gam một axit cacboxylic. Giá trị của m là
A. 9,87.
B. 9,84.
C. 9,45.
D. 9,54.
Câu 40: Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại  nhóm  chức.  Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác, đun nóng 35,34 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch  không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là
A. 4,98%.
B. 12,56%.
C. 4,19%.
D. 7,47%.
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